	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

Năm học 2017 – 2018

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN : TOÁN LỚP 7

Thời gian : 90 phút.

   Ngày kiểm tra:……./……./2017


A. MỤC TIÊU

1. Kiến thức : Đánh giá việc  học các kiến thức trong chương : số hữu tỉ, số thực, hàm số và đồ thị, đường thẳng vuông góc – đường thẳng song song, tam giác.

1. Kĩ năng : Học sinh có kĩ năng áp dụng các kiến thức vào giải toán và có kĩ năng vẽ hình và chứng minh hình.

3. Thái độ : Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, lô gic, tính thẩm mĩ trong vẽ hình.

4. Năng lực; Tư duy độc lập, giải quyết vấn đề, tính toán, suy luận logic.
B. MA TRẬN ĐỀ
	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	Số hữu tỉ, số thực
	3

1,5 đ
	3
1,5 đ
	1
2 đ
	2
0,5 đ
	9
5,5 đ

	Hàm số và đồ thị
	
	2
1,0 đ
	
	
	2

1,0 đ

	Đường thẳng vuông góc- đường thẳng song song
	
	1
0,75 đ
	1
0,5 đ
	
	2
1,25 đ

	 Tam giác


	1

1.5 đ
	1
0,75 đ
	
	
	2
2,25 đ

	Tổng
	4
3,0 đ
	7
4,0 đ
	2
2,5 đ
	2

0,5 đ
	15
10.0 đ
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Bài 1 (1,5 điểm) Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể) :
 
[image: image1.wmf]313

).

445

-

æö

+

ç÷

èø

a

              
[image: image2.wmf]2442

)3..13

3553

æöæö

---

ç÷ç÷

èøèø

b



[image: image3.wmf](

)

0

2

)81320170,75.8

3

--+-

c


Bài 2 (1,5 điểm) Tìm x biết :
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Bài 3 (1,0 điểm) Cho hàm số: 
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a) Tính 
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b) Tìm x biết 
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Bài 4 (2,0 điểm) Sau một tháng , tổng số tiền điện phải trả của 3 hộ sử dụng là 2733750 đồng. Biết số điện tiêu thụ của 3 hộ tỉ lệ với 5, 8, 14. Tính số tiền điện mỗi hộ phải trả?
Bài 5 (3,5 điểm) Cho tam giác ABC, có AB < AC. Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD = AB. Gọi M là trung điểm của cạnh BD.
a) Chứng minh (ABM = (ADM

b) Chứng minh AM ( BD.
c) Tia AM c¾t c¹nh BC t¹i K. Gọi I là giao điểm của tia AB và DK. So s¸nh BI vµ CD.

d)Chøng minh BD // IC.

Bài 6 (0,5 điểm)

a) Cho  
[image: image10.wmf]x16y25z9
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. TÝnh x + y + z.
b) ¤ng B dù ®Þnh x©y mét bÓ n­íc cã thÓ tÝch lµ V, nh­ng sau ®ã do diÖn tÝch ®Êt ®Ó x©y bÓ bÞ thu hÑp nªn «ng ph¶i thay ®æi kÝnh th­íc. So víi dù ®Þnh ban ®Çu: gi¶m c¶ chiÒu dµi vµ chiÒu réng cña ®¸y bÓ 1,5 lÇn. Hái chiÒu cao cña bÓ ph¶i thay ®æi nh­ thÕ nµo ®Ó bÓ x©y ®­îc vÉn cã thÓ tÝch lµ V?
-----------Hết--------------
Giám thị coi thi không giải thích gì thêm
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	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM

	Bài 1 (1,5 điểm) :
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Bài 2 (1,5 điểm) :
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Vậy 
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Bài 3 (1,0 điểm) Cho hàm số: 
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a) Tính được  
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b) Để 
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Vậy với x = 1 
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Bài 4 (2,0 điểm)  Gọi số tiền điện mỗi hộ phải trả lần lượt là a, b, c (đồng),  a, b, c > 0

Theo đề bài số tiền mà mỗi hộ phải trả tỉ lệ với 5, 8, 14 nên 
[image: image25.wmf]5814
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Tổng số tiền cả ba hộ phải trả là 2733750 đồng nên: 
[image: image26.wmf]2733750
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Tìm được a = 506250 (TM), b = 810000 (TM), c = 1417500 (TM)
Vậy số tiền mỗi hộ cần trả lần lượt là 506250 đồng, 810000 đồng, 1417500 đồng
Bài 5 (3,5 điểm):      

                                 [image: image27.png]A




+ Vẽ đúng hình đến câu a, ghi giả thiết, kết luận

a)  Chỉ ra được: AB = AD, BM = MD, AM chung; từ đó suy ra (ABM = (ADM (c.c.c)

b) Từ (ABM = (ADM suy ra 
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·

0

0

180

90

2

===

AMBAMD

, suy ra 
[image: image29.wmf]^

AMBD


c) Chứng minh được BK = KD, 
[image: image30.wmf]·

·

=

KBIKDC

, 
[image: image31.wmf]·

·

=

BKICKD

 suy ra (BKI = (DKC (g.c.g)
d) Chứng minh được 
[image: image32.wmf]^

AKIC

, từ đó suy ra BD // IC
Bài 6 (0,5 điểm)

a) Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau  
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b)Vì V = h.S nên diện tích đáy (S) và chiều cao (h) của bể (khi V không đổi) là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với hệ số dương.
Theo điều kiện đề bài chiều dài và chiều rộng đều giảm 1,5 lần nên diện tích giảm: 1,5 . 1,5 = 2,25 (lần).

Vì vậy chiều cao của bể phải tăng lên 2,25 lần.
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Ghi chú: Học sinh giải theo cách khác và đúng thì cho điểm tương ứng với bài tập đó.
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Bài 1 (1,5 điểm) Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể) :
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Bài 2 (1,5 điểm) Tìm x biết :
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Bài 3 (1,0 điểm) a) Cho hàm số: 
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b) Tìm x biết 
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Bài 4 (2,0 điểm) Tính diện tích của khu vườn hình chữ nhật biết chu vi là 70,4 mét; hai cạnh tỉ lệ thuận với 4 và 7 (làm tròn số đến chữ số thập phân thứ nhất)
Bài 5 (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, tia phân giác của góc ABC cắt cạnh AC tại D. Trên BC lấy điểm E sao cho BA = BE.
a) Chứng minh (ABD = (EBD.
b) Chứng minh 
[image: image43.wmf]^

DEBC


c) Trên tia đối của tia AB lấy điểm M sao cho AM = EC. Chứng minh MD = MC
d) Chứng minh M, D, E thẳng hang.

Bài 6 (0,5 điểm)

a) So sánh 
[image: image44.wmf]332
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b) ¤ng B dù ®Þnh x©y mét bÓ n­íc cã thÓ tÝch lµ V, nh­ng sau ®ã do diÖn tÝch ®Êt ®Ó x©y bÓ bÞ thu hÑp nªn «ng ph¶i thay ®æi kÝnh th­íc. So víi dù ®Þnh ban ®Çu: gi¶m c¶ chiÒu dµi vµ chiÒu réng cña ®¸y bÓ 1,5 lÇn. Hái chiÒu cao cña bÓ ph¶i thay ®æi nh­ thÕ nµo ®Ó bÓ x©y ®­îc vÉn cã thÓ tÝch lµ V?
-----------Hết--------------

Giám thị coi thi không giải thích gì thêm

	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

Năm học 2017 – 2018

	ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN : TOÁN LỚP 7

Thời gian : 90 phút.


	ĐÁP ÁN
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	Bài 1 (1,5 điểm) Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể) :
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Bài 2 (1,5 điểm) Tìm x biết :
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Vậy 
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Bài 3 (1,0 điểm) a) Cho hàm số: 
[image: image55.wmf](

)

3

==-

yfxx

. 
Tính đươc 
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b) Để 
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Bài 4 (2,0 điểm) 
Gọi chiều dài, chiều rộng của khu vườn hình chữ nhật là x, y (m); x > y > 0

Theo đề bài: Nửa chu vi của khu đất là: 70,4 : 2 = 35,2 (m) 

nên: x + y = 35,2

Hai cạnh tỉ lệ thuận với 4 và 7 nên: 
[image: image60.wmf]47
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Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: 
[image: image61.wmf]35,2

3,2

474711

+

====

+

xyxy


Tính được x = 12,8 (TM); y = 22,4(TM)

Tính diện tích của khu vườn hình chữ nhật là 12,8 . 22,4 = 286,7 (m2)
Bài 5 (3,5 điểm) 
[image: image62.png]



Vẽ đúng hình đến câu a, ghi được giả thiết kết luận.

a) Chỉ ra BA = BE; 
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suy ra  (ABM = (ADM (c.g.c)
b) Từ (ABM = (ADM suy ra 
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c) Chứng minh được (DBM = (DBC suy ra MD = MC
d) Chứng minh được 
[image: image66.wmf]·
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suy ra M, D, E thẳng hàng.

Bài 6 (0,5 điểm)

a) So sánh 
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Ta có  
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b)Vì V = h.S nên diện tích đáy (S) và chiều cao (h) của bể (khi V không đổi) là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với hệ số dương.

Theo điều kiện đề bài chiều dài và chiều rộng đều giảm 1,5 lần nên diện tích giảm: 1,5 . 1,5 = 2,25 (lần).

Vì vậy chiều cao của bể phải tăng lên 2,25 lần.
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